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Thông tin bệnh nhân:
Thông tin cá nhân	Họ và tên đệm:	Phan	Tên:	Mỹ
 	External ID:	24	Ng.sinh:	03/01/2019
 	Giới tính:	Nữ		
Hành chính	Tỉnh:	TP HCM	Vùng:	Nam bộ
 	Quốc gia:	Việt Nam	ĐT di động:	090
Tùy chọn thêm	Người thực hiện:	Thành Liêm Administrator
 	Cho phép nhắn tin nhắc nhở:	không	Cho phép thư nhắn thoại:	không
 	Cho phép liên lạc bằng thư:	không	Cho phép gời tin nhắn ĐT:	không
 	Có cho phép chúng tôi liên lạc bằng thư điện tử (email)?	không	Cho phép ghi nhận các thông tin về miễn dịch:	không
 	Cho phép chia sẽ thông tin miễn dịch:	không	cho phép chia sẽ thông tin về bệnh án:	không
 	Muốn xem bệnh án trên mạng:	có	Chỉ số bảo hộ:	không
Tình trạng kinh tế-gia đình	Ngôn ngữ:	Việt	Dân tộc:	Kinh
 	Màu da:	Người Việt Nam		
Người bảo hộ	Tỉnh:	TP HCM	Quốc gia:	Việt Nam
Dữ liệu tiền căn:
Dữ liệu về bảo hiểm:

Thông tin Cty BHYT chính:
Người thực hiện:

Loại hình bảo hiểm:

Số hợp đồng:

Mã ID BHYT:

Tên người đăng ký:

Tên đệm:

Họ người đăng ký:

Quan hệ của ngươi đăng ký:

Subscriber SS:

Năm sinh:
00/00/0000
Điện thoại:

Địa chỉ người đăng ký:

Mã bưu điện:

Thành phố:

Vùng:

Quốc gia:

Đơn vị chủ quản:

Đường:

Thành phố của công ty chủ quản:

Mã bưu điện của Cty:

Tỉnh của công ty chủ quản:

Quốc gia của công ty chủ quản:

Thông tin BHYT phụ 2:
Người thực hiện:

Loại hình bảo hiểm:

Số hợp đồng:

Mã ID BHYT:

Tên người đăng ký:

Tên đệm:

Họ người đăng ký:

Quan hệ của ngươi đăng ký:

Subscriber SS:

Năm sinh:
00/00/0000
Điện thoại:

Địa chỉ người đăng ký:

Mã bưu điện:

Thành phố:

Vùng:

Quốc gia:

Đơn vị chủ quản:

Đường:

Thành phố của công ty chủ quản:

Mã bưu điện của Cty:

Tỉnh của công ty chủ quản:

Quốc gia của công ty chủ quản:

Thông tin BHYT phụ 3:
Người thực hiện:

Loại hình bảo hiểm:

Số hợp đồng:

Mã ID BHYT:

Tên người đăng ký:

Tên đệm:

Họ người đăng ký:

Quan hệ của ngươi đăng ký:

Subscriber SS:

Năm sinh:
00/00/0000
Điện thoại:

Địa chỉ người đăng ký:

Mã bưu điện:

Thành phố:

Vùng:

Quốc gia:

Đơn vị chủ quản:

Đường:

Thành phố của công ty chủ quản:

Mã bưu điện của Cty:

Tỉnh của công ty chủ quản:

Quốc gia của công ty chủ quản:

Thông tin về báo đóng tiền:
Thông tin về miễn dịch:
Các lần gửi bệnh nhân đến nơi khác:
Tin nhắn đã được gửi cho BN:
Lịch khám lần tới:
Chưa có thông tin


Các dữ kiện về sức khỏe
Dị ứng:
kháng sinh: penicillin
Vấn đề sức khỏe:
ho:
sốt: sốt cao
sổ mũi:
Lần khám mới
(24/05/2019) Người thực hiện: Administrator Thành Liêm
Đơn vị công tác/chi nhánh/khoa: giảng viên PNT
Lý do: ho, sổ mũi

Dấu chứng cơ năng: bé ho, chảy nước mũi từ 3 ngày
Bé có bú kém nhưng vẫn bú được, mỗi lần bú hết sữa của vú. ăn kém thỉnh thoảng có trớ
Đi cầu mỗi ngày 3 lần

Dấu chứng thực thể: phổi không rale, tim đều, bụng mềm, thở êm, không co kéo cơ hô hấp phụ
Nhịp thở 48 lần phút
Bé tiếp xúc với người xung quanh, có khóc to kéo dài khi kích thích
Không rõ hồng ban trên da
Huyết áp:120/80	Cân nặng:13.67 lb (6.20 kg)
Chiều cao:26.38 . (67 cm)	Thân nhiệt:100.03 F (37.80 C)
Vị trí đo thân nhiệt:Hậu môn	Mạch:70 mỗi phút
Nhịp thở:48 mỗi phút	BMI:14 kg/m^2
[bookmark: _GoBack]Tình trạng BMI:Hiển thị biều đồ tăng trưởng	Độ bảo hòa Oxygen:99 %
